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DỰ THẢO


BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH KHOÁN CHI TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự thảo Quyết định quy định khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Thành phố. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Tại điểm a khoản 3 Điều 30 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 cho phép Ủy ban nhân dân Thành phố quy định việc khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ, dự án, đề án khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách Thành phố.
Cơ sở pháp lý liên quan gồm: Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15; Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; Nghị định số 265/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố; Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Thực trạng thời gian qua cho thấy cơ chế tài chính cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn nặng về kiểm soát chứng từ đầu vào, nhiều thủ tục thanh quyết toán làm mất thời gian của nhà khoa học, chậm giải ngân, tổ chức chủ trì thường phải ứng trước kinh phí; chưa có cơ chế xử lý rõ ràng đối với kinh phí khoán còn dư và đối với rủi ro nghiên cứu không đạt kết quả; chưa có công cụ định lượng để gắn mức khoán với chất lượng sản phẩm đầu ra.
Định hướng xây dựng dự thảo là quán triệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển từ quản lý đầu vào sang quản lý kết quả đầu ra, tăng quyền tự chủ tài chính gắn với trách nhiệm giải trình. Dự thảo gồm 06 chương, 17 điều và 01 Phụ lục về định mức áp dụng hệ số k.
2. Mục đích, yêu cầu đánh giá
Việc đánh giá nhằm xác định dự thảo Quyết định có làm phát sinh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính hay không; có quy định phân quyền, phân cấp hay không; có thúc đẩy ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hay không; đồng thời bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện chính sách dân tộc trong phạm vi điều chỉnh của dự thảo.
Việc đánh giá được thực hiện theo các yêu cầu sau:
- Bảo đảm dự thảo không đặt ra thủ tục hành chính không cần thiết, không quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn hoặc điều kiện giải quyết vượt quá thẩm quyền; không làm phát sinh chi phí tuân thủ bất hợp lý cho tổ chức, cá nhân;
- Bảo đảm việc phân định thẩm quyền giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan kiểm soát chi và tổ chức chủ trì phù hợp với Điều 30 Luật Phát triển đô thị, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15, Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 và Nghị định số 265/2025/NĐ-CP;
- Bảo đảm dự thảo không tạo ra sự phân biệt đối xử về giới, dân tộc trong tiếp cận nhiệm vụ, kinh phí khoán, thù lao và khen thưởng.
II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính
a) Kết luận chung
Qua rà soát toàn bộ 17 điều và Phụ lục, dự thảo Quyết định không quy định thủ tục hành chính mới, không sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính hiện hành.
b) Giải trình đối với các điều khoản có yếu tố hồ sơ, trình tự
	Điều khoản dự thảo
	Nội dung có yếu tố hồ sơ, trình tự
	Đánh giá về tính chất thủ tục hành chính

	Điều 5 (Phương thức, điều kiện áp dụng khoán chi)
	Chỉ dẫn chiếu pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, không tự đặt ra điều kiện, hồ sơ mới.
	Không phát sinh thủ tục hành chính.

	Điều 7 (Phê duyệt nhiệm vụ và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ)
	Yêu cầu quyết định phê duyệt xác định phương thức khoán và tổng kinh phí giao khoán; hợp đồng cụ thể hóa điều kiện thanh toán.
	Là nội dung bắt buộc của quyết định, hợp đồng đã có trong quy trình quản lý nhiệm vụ theo pháp luật chuyên ngành, không phải giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.

	Khoản 2 Điều 8 (hồ sơ tạm ứng)
	Văn bản đề nghị tạm ứng, quyết định phê duyệt, dự toán, hợp đồng, biên bản đánh giá trong kỳ nếu có.
	Là hồ sơ kiểm soát chi theo pháp luật ngân sách nhà nước và pháp luật về kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước, thực hiện giữa các bên trong quan hệ hợp đồng đã ký, không phải thủ tục hành chính theo pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính.

	Điều 9 (Bảng tổng hợp kinh phí đề nghị thanh toán/quyết toán)
	Là chứng từ nội bộ của quan hệ hợp đồng; điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 khẳng định không yêu cầu nộp, xuất trình chứng từ, hóa đơn chi tiết đối với phần khoán.
	Cắt giảm mạnh chi phí tuân thủ, không phải thủ tục hành chính.

	Điều 10 (Xử lý kinh phí khoán chưa sử dụng hết)
	Không thu hồi khi đánh giá cuối kỳ đạt yêu cầu; tổ chức chủ trì tự quyết định sử dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ, chỉ báo cáo tổng hợp gửi Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi.
	Là chế độ báo cáo phục vụ quản lý, không phải thủ tục hành chính.

	Điều 13 (Quản trị rủi ro)
	Thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét nhiệm vụ không đạt kết quả và quyết định miễn hoàn trả.
	Là hoạt động nội bộ của cơ quan quản lý nhiệm vụ, phát sinh từ hợp đồng, không phải hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp để được cấp phép.


c) Đánh giá chi phí tuân thủ
Dự thảo được xây dựng theo hướng cắt giảm chi phí tuân thủ, thể hiện ở 04 điểm sau: (1) bỏ yêu cầu chứng từ, hóa đơn chi tiết đối với phần khoán khi thanh toán, quyết toán; (2) tạm ứng theo tiến độ hợp đồng nhưng không quá 50% tổng kinh phí nhiệm vụ ngay sau khi ký hợp đồng, giảm áp lực ứng trước kinh phí của tổ chức chủ trì; (3) không thu hồi kinh phí khoán còn dư khi nhiệm vụ đạt yêu cầu; (4) kiểm tra, giám sát tập trung vào chất lượng sản phẩm đầu ra, không đối chiếu chi tiết từng khoản chi (khoản 2 Điều 11).
2. Việc phân quyền, phân cấp
a) Cơ sở
Dự thảo cụ thể hóa thẩm quyền được Luật Phát triển đô thị giao trực tiếp cho Ủy ban nhân dân Thành phố tại điểm a khoản 3 Điều 30; không phân cấp lại thẩm quyền cho cơ quan khác trái quy định; Điều 5 dẫn chiếu pháp luật chuyên ngành về phương thức, điều kiện khoán chi để tránh quy định trùng lặp, vượt thẩm quyền.
b) Phân định trách nhiệm
	Chủ thể
	Nội dung được phân định theo dự thảo

	Sở Khoa học và Công nghệ (khoản 1 Điều 14)
	Chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện; phối hợp Sở Tài chính kiểm tra định kỳ; đầu mối tổng hợp vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

	Kho bạc Nhà nước khu vực II (khoản 2 Điều 14)
	Chỉ đạo kiểm soát chi, tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí khoán đúng nguyên tắc.

	Cơ quan quản lý nhiệm vụ (khoản 3 Điều 14)
	Hướng dẫn nghiệp vụ lập, thẩm định, phê duyệt, cấp phát, thanh toán, quyết toán; tổ chức lựa chọn, giao nhiệm vụ, ký hợp đồng, kiểm tra, đánh giá, công khai kết quả; được ban hành hoặc tham mưu ban hành quy định chi tiết nhưng không trái Quy định này.

	Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố (khoản 3 Điều 2)
	Là đối tượng áp dụng, thực hiện theo điều lệ và quy định pháp luật có liên quan.

	Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ (Điều 15)
	Đây là nội dung phân cấp mạnh nhất: tổ chức chủ trì phê duyệt dự toán chi tiết, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tự quyết định sử dụng kinh phí khoán còn dư, tự kiểm soát và lưu trữ chứng từ (khoản 3 Điều 11), phân bổ kinh phí cho đơn vị phối hợp và chịu trách nhiệm giải trình.


c) Điều kiện bảo đảm thực hiện
- Về tài chính: sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố bố trí cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hằng năm; không làm phát sinh nhiệm vụ chi mới ngoài dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao.
- Về nhân lực: sử dụng lực lượng công chức, viên chức hiện có của các Sở, ngành và cơ quan quản lý nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; không làm phát sinh thêm biên chế, bộ máy.
d) Đánh giá
Việc phân định thẩm quyền rõ ràng, không chồng chéo, phù hợp nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; quy định chuyển tiếp tại Điều 16 bảo đảm không xáo trộn các nhiệm vụ đã phê duyệt.
3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Đây là dự thảo có tác động trực tiếp và tích cực đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thể hiện qua các nội dung sau:
a) Cơ chế hệ số k (khoản 2 Điều 6 và Phụ lục): định lượng hóa chất lượng đầu ra, áp dụng cho 03 nhóm nội dung chi (thù lao tham gia nhiệm vụ; hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm khoa học; điều tra, khảo sát thu thập số liệu); k = 1 với nhiệm vụ thông thường; k = 1,5 khi có tối thiểu 01 sản phẩm chất lượng cao (công bố quốc tế Q2 trở lên hoặc hội thảo quốc tế hạng A trở lên, bằng độc quyền sáng chế, bí quyết công nghệ, sản phẩm thương mại hóa, chính sách/giải pháp tiên phong); k = 2, 3, 4 hoặc 5 và k > 5 đối với nhiệm vụ trọng điểm của Thành phố gắn với số lượng sản phẩm tương ứng, trong đó k > 5 yêu cầu tối thiểu 02 loại sản phẩm ở mức cao nhất (Q1, A*, bằng sáng chế được cấp...). Đây là công cụ khuyến khích trực tiếp nghiên cứu đột phá, công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
b) Cơ chế chấp nhận rủi ro nghiên cứu (Điều 13): khuyến khích nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ có tính mới, tính mạo hiểm cao, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn.
c) Cơ chế giữ lại kinh phí khoán còn dư và khen thưởng (Điều 10): tạo nguồn tái đầu tư cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đơn vị, giữ chân nhân lực nghiên cứu chất lượng cao.
d) Chuyển đổi số trong quản lý: kiến nghị thực hiện tiếp nhận hồ sơ tạm ứng, thanh toán, quyết toán, báo cáo tổng hợp kinh phí khoán còn dư (khoản 3 Điều 10), công khai thông tin nhiệm vụ (Điều 12) trên môi trường điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố với hệ thống của Kho bạc Nhà nước để phục vụ hậu kiểm, giảm hồ sơ giấy.
4. Việc bảo đảm bình đẳng giới
Dự thảo không quy định quyền, nghĩa vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, mức thù lao, mức khoán, hệ số k, mức khen thưởng khác nhau theo giới tính; tiêu chí xác định hệ số k tại Phụ lục hoàn toàn dựa trên loại hình nhiệm vụ và chất lượng sản phẩm đầu ra, trung tính về giới.
Dự thảo không hạn chế cơ hội tham gia của phụ nữ, nam giới hoặc người có giới tính khác trong vai trò chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký khoa học, thành viên tham gia.
Khuyến nghị: khi ban hành quy chế chi tiêu nội bộ (điểm a khoản 2 Điều 15), tổ chức chủ trì bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử; việc thống kê, theo dõi kết quả thực hiện nên phân tách dữ liệu theo giới đối với chủ nhiệm nhiệm vụ và thành viên tham gia để kịp thời nhận diện, xử lý tác động không mong muốn.
5. Việc thực hiện chính sách dân tộc
Dự thảo không quy định điều kiện, tiêu chuẩn, mức khoán, mức hỗ trợ khác nhau theo thành phần dân tộc; tổ chức, cá nhân thuộc mọi dân tộc được tiếp cận và thụ hưởng theo cùng tiêu chí pháp lý.
Các quy định áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có nội dung điều tra, khảo sát thu thập số liệu (điểm c khoản 2 Điều 6) liên quan đến cộng đồng dân tộc thiểu số, cơ sở tín ngưỡng, di sản văn hóa hoặc sinh kế thì việc triển khai phải tuân thủ quy định về đạo đức nghiên cứu (khoản 1 Điều 11), thực hiện tham vấn và cung cấp thông tin dễ tiếp cận cho cộng đồng.
Kết luận: dự thảo bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; không làm phát sinh phân biệt đối xử.
III. PHỤ LỤC: Không có.
